
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00210943 Lê Thị Thu Hoài 11/05/1994
Kiến trúc sư -Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00210944 Tô Minh Vương 16/09/1996 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

3 HTV-00210945 Tạ Văn Bảo 04/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

4 HTV-00156584 Đặng Hà Dũng 27/05/1976
Kỹ sư Liên ngành Cơ 
điện.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

5 HTV-00200748 Nguyễn Việt Tuấn 30/11/1989 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

Định giá xây dựng III

8 HTV-00035367 Nguyễn Việt Dũng 01/11/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình II

9 HTV-00210946
Nguyễn Trần Kim 
Đạt

17/02/2000
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

10 HTV-00087076 Đinh Bá Quyền 14/07/1981
Kỹ sư ngành Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

11 HTV-00210947 Nguyễn Thu Huyền 12/12/2000
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

12 HTV-00210948 Phạm Ngọc Đạt 05/01/2000
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

13 HTV-00210949 Nguyễn Đình Kiên 10/07/1999
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

14 HTV-00198163 Lê Thế Tuân 08/07/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình II

15 HTV-00066365 Nguyễn Đình Tuấn 01/02/1992
Kỹ sư kỹ thuật Điện 
Điện tử

Định giá xây dựng II

16 HTV-00101632 Nguyễn Trung Kiên 12/05/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III

17 HTV-00099211 Phạm Tiến Dũng 06/07/1988 Kỹ sư Tự động hóa Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

19 HTV-00210950 Nguyễn Minh Hạnh 14/07/1998
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

20 HTV-00210951 Nguyễn Thùy Dung 25/03/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III

21 HTV-00210952 Lương Ngọc Tuyền 09/02/1984 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình III

22 HTV-00210953 Nguyễn Văn Nam 15/05/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

27 HTV-00107903 Dương Thanh Sơn 08/02/1993
Kỹ sư Điện công 
nghiệp và dân dụng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

HTV-00171952

HTV-00205477

HTV-00029708

HTV-00011077

HTV-00109388

HTV-00035367

HTV-00205478

25 Đoàn Lê Hoàng 06/08/1993
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

26 Pham Trường Quân 21/09/1993
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

23 Nguyễn Việt Dũng 01/11/1979
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

24 Hoàng Cường 04/08/1978
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

7 Hoàng Đại Sơn 14/03/1971 Kiến trúc sư Kiến trúc

18 Nguyễn Duy Hoàng 10/02/1984 Kỹ sư CT ngầm và mỏ

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 01/2026

(Kèm theo Quyết định số   01/ 2026/QĐ-VECAS ngày  06 tháng 01 năm 2026)

6 Lê Mạnh Tùng 14/06/1988
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng



28 HTV-00069900 Trần Thị Thu Ngân 13/01/1982

Kỹ sư Xây dựng 
Đường ô tô và Sân 
bay, ngành Xây dựng 
Cầu – Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

29 HTV-00210954 Hoàng Văn Khải 01/08/1976
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ, ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Định giá xây dựng III

31 HTV-00210955 Nguyễn Văn Thịnh 23/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

32 HTV-00008126 Nguyễn Văn Thịnh 17/04/1986
Kỹ sư xây dựng ô tô 
và sân bay - Ngành 
Xây dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình II

34 HTV-00115761 Vũ Viết Khiển 28/02/1993
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

35 HTV-00100535 Nguyễn Văn Bình 16/03/1992
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

36 HTV-00208241 Phan Quốc Huy 10/06/1987
Kiến trúc sư , ngành 
kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

37 HTV-00210956 Bùi Sơn Hoàng 24/04/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

41 HTV-00210958 Nguyễn Văn Lương 01/12/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình III

42 HTV-00210959 Hoàng Văn Đạo 11/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

43 HTV-00057877 Nguyễn Ngọc Tùng 20/10/1983
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

44 HTV-00210960 Trần Văn Huynh 17/12/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

45 HTV-00210961 Lê Trung Kiên 22/07/1999
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

46 HTV-00133054 Bùi Ngọc Lâm 21/10/1991
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

47 HTV-00210962 Hoàng Văn Thuận 24/05/1993 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình III

48 HTV-00210963
Nguyễn Xuân 
Cường

30/04/1991
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công trình III

49 HTV-00103456 Hoàng Quang Tuấn 18/09/1977 Kỹ sư Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

50 HTV-00210964 Nguyễn Quốc Huy 13/07/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

51 HTV-00210965 Dương Minh Nhật 09/11/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

52 HTV-00210966 Ngô Văn Luận 06/10/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

HTV-00210957

HTV-00207562

HTV-00095993

HTV-00093875

HTV-00193630

40 Nguyễn Thị Lộc 08/07/2000
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

38 Cao Xuân Dược 25/02/1981
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

39
Trần Thị Hương 
Giang

24/02/1997
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

30 Phạm Anh Hòa 02/08/1985 Kỹ sư Điện, điện tử

33 Đoàn Văn Giáp 05/05/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng



53 HTV-00210967 Nguyễn Văn Long 23/08/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

54 HTV-00210968 Trần Quốc Tuấn 14/08/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

55 HTV-00210969 Ngô Quang Dũng 03/07/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

56 HTV-00210970
Trần Thị Huyền 
Trang

04/01/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

57 HTV-00210971 Đỗ Văn Tranh 06/01/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

58 HTV-00210972 Trần Công Diện 21/10/1998
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

59 HTV-00210973 Nguyễn Đình Nghĩa 22/04/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống 
thông gió - cấp thoát nhiệt

III

60 HTV-00210974 Giang Đức Hiệp 29/01/1997 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

61 HTV-00210975 Quế Minh Hải 09/03/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

62 HTV-00210976 Nguyễn Văn Thiết 07/04/1983 Kỹ sư Kinh tế thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình III

63 HTV-00210977 Bùi Trọng Đức 12/09/1990
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật vật liệu xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

64 HTV-00210978 Phạm Trọng Hiếu 20/07/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình III

65 HTV-00210979 Vũ Trọng Khánh 20/04/1999
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

66 HTV-00124526 Lê Quang Hữu 22/06/1986
Kỹ sư Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

68 HTV-00210981 Đoàn Thị Hoài 26/08/1998
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

70 HTV-00210983 Dương Trọng Thủy 15/05/2000
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

71 HTV-00210984
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

10/02/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng III

72 HTV-00210985 Nguyễn Hữu Duyên 21/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình III

Định giá xây dựng III

75 HTV-00210988 Đào Như Cao 30/03/1991
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

76 HTV-00078147 Bùi Văn Thành 22/06/1989
Cao đẳng Hệ thống 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

77 HTV-00210989 Lương Văn Linh 11/08/1991
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

78 HTV-00210990 Nguyễn Văn Dương 08/10/1982
Cao đẳng Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

79 HTV-00058546 Thân Đức Tâm 26/06/1981
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

80 HTV-00078207 Nguyễn Mạnh Tiến 06/12/1976 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

HTV-00210980

HTV-00210982

HTV-00210986

HTV-0021098774 Đinh Ngọc Bình 18/11/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

69 Hoàng Duy Quang 18/12/1987
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

73 Đoàn Trung Hiếu 10/05/1991
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuạt điện, điện tử

67 Vũ Viết Ngọc 05/08/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp



81 HTV-00104701 Nguyễn Minh Nam 01/12/1966 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

82 HTV-00065517 Nguyễn Bá Tuân 07/07/1986 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

83 HTV-00209870 Đỗ Minh Tiến 14/03/1996
Kỹ sư Ngành Xây 
dựng dân dụng

Thiết kế kết cấu công trình III

84 HTV-00209871 Trần Đăng Văn 02/01/1972 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

85 HTV-00209872 Đỗ Chí Chung 04/08/1991 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

86 HTV-00095603 Lê Quang Mậu 24/03/1978 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

87 HTV-00092285 Nguyễn Sỹ Tùng 14/03/1986 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

88 HTV-00092287 Đàm Văn Thắng 22/03/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử - 
Quản lý năng lượng.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

89 HTV-00092288 Lê Duy Thất 10/07/1984
Kỹ sư Kỹ thuật điều 
khiển và tự động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

90 HTV-00095604 Trần Xuân Bắc 04/11/1970 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

91 HTV-00092284 Nguyễn Văn Thỉnh 25/10/1974 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

92 HTV-00092286 Trương Văn Tuấn 10/06/1974 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

93 HTV-00209887 Trần Nguyên Hùng 16/11/1986
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

94 HTV-00209868 Vũ Tuấn Phương 18/01/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

95 HTV-00209873 Nguyễn Quốc Học 27/12/1996 Kỹ sư Kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

96 HTV-00117059 Trần Hữu Trọng 13/04/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

97 HTV-00202402 Vũ Tuấn Anh 07/11/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

98 HTV-00121780 Bùi Đức Phương 07/02/1986
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng II

99 HTV-00167012 Đặng Tuấn Anh 08/12/1983
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Khảo sát địa hình II

100 HTV-00200843 Kiều Cao Trọng 06/07/1999
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Khảo sát địa chất công trình III

101 HTV-00167011 Tô Vĩnh Linh 11/01/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Khảo sát địa chất công trình III

102 HTV-00104517 Phạm Thị Ngọc Nga 13/12/1996
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng II

103 HTV-00090566
Nguyễn Đoàn 
Nguyên Kha

17/12/1979 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II

104 HTV-00104722 Đỗ Ngọc Minh 06/09/1970 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

105 HTV-00009861 Dương Văn Giáp 18/11/1974 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

106 HTV-00095601 Phạm Hồng Dương 20/09/1974 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện II

107 HTV-00009859 Trần Ngọc Thắng 14/05/1974 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III


